	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN THUẬN CHÂU


Số: 56/2013/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thuận Châu, ngày 27 tháng 12  năm 2013


NGHỊ QUYẾT
Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung

 ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2014


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN CHÂU

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

 Xét Tờ trình số 593/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2013 của UBND huyện Thuận Châu đề nghị phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 136/BC-KTXH ngày 16/12/2013 của Ban Kinh tế - Xã hội và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX tại kỳ họp thứ 7,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2014 như sau:

1. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2014:          599.907 triệu đồng.

Trong đó:

	- Chi đầu tư XDCB:                                        
	15.415 triệu đồng.

	- Chi sự nghiệp kinh tế:                                   
	20.315 triệu đồng.

	- Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo:                    
	327.115 triệu đồng.

	- Chi sự nghiệp y tế - phòng chống dịch:                                                                                          
	38.205 triệu đồng.

	- Chi sự nghiệp Văn hoá - Thể thao:                                           
	2.550 triệu đồng.

	- Chi sự nghiệp truyền thanh truyền hình:
	 1.755 triệu đồng.

	- Chi đảm bảo xã hội:                                                                                                           
	33.290 triệu đồng.

	- Chi quản lý hành chính:                             
	126.846 triệu đồng. 

	- Chi quốc phòng - an ninh :                                                              
	12.145 triệu đồng.

	- Chi Trung tâm bồi dưỡng chính trị:                                        
	1.990 triệu đồng. 

	- Chi khác ngân sách:                                                                                    
	1.000 triệu đồng.

	- Nguồn tăng thu NS chi cải cách tiền lương:
	675 triệu đồng.

	- Dự phòng ngân sách:                                                                                                               
	11.350 triệu đồng.

	- Chi hỗ trợ hoạt động văn hóa bản, tiểu khu:
	3.856 triệu đồng. 

	- Điều tiết ngân sách tỉnh: 
	3.400 triệu đồng.


2. Giao dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị huyện năm 2014: 459.022,4 triệu đồng.
(có Phụ lục số 01 kèm theo)

3. Giao mức bổ sung cân đối cho các xã, thị trấn năm 2014: 140.884,6 triệu đồng.
 (có Phụ lục số 02 kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày HĐND huyện khoá XIX, kỳ họp thứ 7 thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. HĐND huyện giao UBND huyện quyết định giao nhiệm vụ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra thực hiện phân bổ ngân sách của các xã, thị trấn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tổ chức giám sát việc thực hiện phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Thuận Châu khoá XIX, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

	  Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Sở kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính;

- Trung tâm công báo tỉnh;

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND, UBND huyện;

- Ban thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Các Ban HĐND huyện;

- Các Đại biểu HĐND huyện khóa XIX;

- Phòng Tư pháp huyện;

- Các cơ quan, đơn vị trong huyện;

- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, Diện 120b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vì Xứng Nhìa




Phụ lục số 01
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 56/2013/NQ-HĐND ngày 27/12/2013 của HĐND huyện Thuận Châu


 Đơn vị tính:Nghìn đồng
	Số TT
	Nội dung thu
	Dự toán  năm 2013
	Dự toán năm 2014
	Ngân sách huyện
	Ngân
 sách xã
	 So với dự toán  năm 2013

	
	
	
	Dự toán tỉnh giao 
	 Dự toán huyện giao  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CHI
	526.442.000
	593.057.000
	599.907.000
	459.022.400
	140.884.600
	114.0%

	A
	CHI ĐẦU TƯ XDCB
	 13.915.000 
	 12.640.000 
	 15.415.000 
	 15.415.000 
	 -   
	110.8%

	I
	Nguồn cấp quyền sử dụng đất
	4.200.000
	3.500.000
	5.600.000
	5.600.000
	 
	133.3%

	II
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	 9.140.000 
	 9.140.000 
	9.140.000
	 9.140.000 
	 
	100.0%

	III
	Nguồn tăng thu NS chi đầu tư cơ bản
	 575.000 
	 
	675.000
	 675.000 
	 
	117.4%

	B
	CHI NS TRÊN ĐỊA BÀN
	506.871.000
	576.561.000
	577.236.000
	440.207.400
	137.028.600
	113.9%

	I
	Chi sự nghiệp kinh tế
	 22.115.000 
	 20.315.000 
	 20.315.000 
	 19.245.000 
	 1.070.000 
	91.9%

	1
	Chi sự  nghiệp nông - lâm nghiệp
	 8.000.000 
	 8.000.000 
	 8.000.000 
	 7.220.000 
	 780.000 
	 

	1.1
	Kinh phí tuyên truyền phát triển cây cao su
	 250.000 
	 250.000 
	 250.000 
	 250.000 
	 -   
	 

	 - 
	 Văn phòng HĐND -UBND
	 80.000 
	 
	 80.000 
	       80.000 
	 
	 

	 - 
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	 170.000 
	 
	 170.000 
	170.000
	 
	 

	1.2
	Kinh phí hỗ trợ các bản ĐBKK (Phòng Dân tộc) 
	 4.650.000 
	 4.650.000 
	 4.650.000 
	 4.650.000 
	 
	 

	1.3
	Kinh phí bảo vệ rừng mùa hanh khô 
	200.000
	200.000
	200.000
	100.000
	   100.000 
	 

	 -
	Kinh phí diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng ( phòng Nông nghiệp và PTNT)
	 
	 
	70.000
	       70.000 
	 
	 

	 -
	Giao Ban chỉ đạo và các xã thực hiện công tác bảo vệ rừng
	 
	 
	130.000
	       30.000 
	   100.000 
	 

	1.4
	Sửa chữa, nâng cấp CT thủy lợi
	    1.900.000 
	 
	   1.480.000 
	     800.000 
	   680.000 
	 

	 -
	Sửa chữa CT thuỷ lợi bản Lót Măn, xã Bó Mười
	 
	 
	      400.000 
	     400.000 
	 
	 

	 - 
	Sửa chữa CT thuỷ lợi bản Huông, xã Chiềng Ly
	 
	 
	      680.000 
	 
	   680.000 
	 

	 -  
	Sửa chữa CT thuỷ lợi phai Hống, xã Mường Khiêng
	 
	 
	      400.000 
	     400.000 
	 
	 

	1.5
	Kinh phí chi sự nghiệp nông, lâm nghiệp khác
	    1.000.000 
	 
	   1.420.000 
	  1.420.000 
	             -   
	 

	 -
	KP thực hiện trồng cây sơn tra, kinh phí quy hoạch phát triển cây chè,cây cà phê
	 
	 
	      608.500 
	     608.500 
	 
	 

	 - 
	 Kinh phí thực hiện mô hình trồng thử nghiệm cây cà phê tại các xã vùng cao năm thứ 3
	 
	 
	        66.500 
	       66.500 
	 
	 

	 - 
	Trồng cây phong trào
	 
	 
	        20.000 
	       20.000 
	 
	 

	 -
	Kinh phí quy hoạch bảo vệ PT rừng (phòng NN và PTNT)
	      334.900 
	 
	      725.000 
	     725.000 
	 
	 

	2
	KP thực hiện chính sách cấp bù thuỷ lợi phí (phòng NN và PTNT)
	1.505.000
	1.505.000
	1.505.000
	  1.505.000 
	 
	 

	3
	Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp 
	1.650.000
	1.650.000
	1.650.000
	  1.650.000 
	             -   
	 

	3.1
	Công tác duy tu, bảo dưỡng đường giao thông
	1.400.000
	1.400.000
	1.400.000
	  1.400.000 
	 
	 

	3.2
	Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp khác
	250.000
	 
	250.000
	     250.000 
	 
	 

	4
	Chi hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn
	3.460.000
	3.460.000
	3.460.000
	  3.460.000 
	 
	 

	5
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 40 và Nghị quyết số 41/HĐND 
	    5.000.000 
	  3.000.000 
	   3.000.000 
	  3.000.000 
	 
	 

	5.1
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND
	 
	 
	   2.000.000 
	  2.000.000 
	 
	 

	5.2
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND 
	 
	 
	   1.000.000 
	  1.000.000 
	 
	 

	6
	Chi kiến thiết thị chính
	 1.000.000 
	 850.000 
	 850.000 
	 850.000 
	 -   
	 

	6.1
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng (quản lý đô thị)
	 550.000 
	 
	 650.000 
	     650.000 
	 
	 

	6.2
	Chi quản lý, vận hành các công trình được đầu tư tại dự án Sân, kè,đường TT VHTT
	 70.000 
	 
	 70.000 
	 70.000 
	 
	 

	 
	- Trung tâm Văn hóa thể thao huyện
	 40.000 
	 
	 40.000 
	       40.000 
	 
	 

	 
	- Đội quản lý đô thị huyện
	 30.000 
	 
	 30.000 
	       30.000 
	 
	 

	6.3
	Chi quản lý, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong Trung tâm hành chính chính trị huyện (Văn phòng HĐND và UBND huyện)
	 30.000 
	 
	 30.000 
	       30.000 
	 
	 

	6.4
	Chi các nhiệm vụ phát sinh khác (Phòng Kinh tế và Hạ tầng)
	 200.000 
	 
	 100.000 
	     100.000 
	 
	 

	7
	Chi sự nghiệp môi trường
	 750.000 
	 1.100.000 
	 1.100.000 
	 810.000 
	 290.000 
	 

	7.1
	Phòng TN và môi trường (Công tác quản lý)
	 50.000 
	 
	 50.000 
	       50.000 
	 
	 

	7.2
	Chi lương cán bộ hợp đồng môi trường 5 xã
	 72.000 
	 
	 72.000 
	 
	     72.000 
	 

	7.3
	Chi Đề án xử lý rác thải xã Tông Lạnh 
	 218.000 
	 
	 218.000 
	     218.000 
	 
	 

	7.4
	Chi Đề án xử lý rác thải xã Phổng Lái
	 185.000 
	 
	 218.000 
	 
	   218.000 
	 

	7.5
	Chi sự nghiệp môi trường khác (Phòng Tài nguyên môi trường)
	 225.000 
	 
	 542.000 
	     542.000 
	 
	 

	8
	Chi sự nghiệp kinh tế khác
	 750.000 
	 750.000 
	 750.000 
	 750.000 
	 -   
	 

	8.1
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	 60.000 
	 
	 320.000 
	 320.000 
	 -   
	 

	 - 
	KP thực hiện mô hình cải tạo đất trồng lúa đã canh tác lâu năm; mô hình trồng cây sa nhân dưới tán rừng tại Chiềng La; mô hình canh tác trên đất dốc
	 60.000 
	 
	 310.000 
	 310.000 
	 
	 

	 -
	Kinh phí hội chợ nông nghiệp vùng tây bắc
	 
	 
	 10.000 
	 10.000 
	 
	 

	8.2
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Kinh phí tổ chức hội chợ thương mại)
	 40.000 
	 
	 30.000 
	       30.000 
	 
	 

	8.3
	Hỗ trợ quỹ Nông dân phát triển sản xuất (giao Hội Nông dân huyện quản lý)
	 
	 
	 100.000 
	     100.000 
	 
	 

	8.4
	Sửa chữa CT thuỷ lợi bản Phạ, Púng Tra
	 300.000 
	 
	 300.000 
	     300.000 
	 
	 

	II
	Sự nghiệp giáo dục và Đào tạo
	284.795.000
	327.115.000
	327.115.000
	326.420.000
	695.000
	114.9%

	1
	Chi thường xuyên 
	259.360.000
	270.430.000
	270.430.000
	270.430.000
	-
	

	1.1
	Phòng Giáo dục và Đào tạo.
	 
	 
	 262.957.468 
	 262.957.468 
	 
	 

	-
	Quản lý nhà nước
	 
	 
	 480.151 
	 480.151 
	 
	 

	-
	Bậc Mầm Non
	 
	 
	 31.555.203 
	 31.555.203 
	 
	 

	-
	Bậc tiểu học
	 
	 
	 68.988.025 
	 68.988.025 
	 
	 

	-
	Bậc TH cơ sở
	 
	 
	 41.553.460 
	 41.553.460 
	 
	 

	-
	Trường tự chủ
	 
	 
	 120.380.629 
	 120.380.629 
	 
	 

	1.2
	Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Co Mạ
	 
	 
	 4.213.532 
	 4.213.532 
	 
	 

	1.3
	Trường THCS Bình Thuận
	 
	 
	 3.102.500 
	 3.102.500 
	 
	 

	1.4
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 6.500 
	 6.500 
	 
	 

	1.5
	Hội khuyến học (phòng GD)
	 
	 
	 150.000 
	 150.000 
	 
	 

	2
	Chi không thường xuyên
	 22.285.000 
	 53.135.000 
	 53.135.000 
	 52.440.000 
	 695.000 
	 

	2.1
	Kinh phí Nghị định số 49/NĐ-CP (Phòng Lao động)
	 14.300.000 
	 23.820.000 
	 23.820.000 
	 23.820.000 
	 
	 

	2.2
	Kinh phí QĐ số 85 và NQ số 370 (giao phòng giáo dục)
	 13.870.000 
	 18.350.000 
	 18.350.000 
	 18.350.000 
	 
	 

	2.3
	KP Nghị quyết số 331 (giao phòng GD)
	 140.000 
	 140.000 
	 140.000 
	 140.000 
	 
	 

	2.4
	KP Trung tâm GD cộng đồng
	 695.000 
	 695.000 
	 695.000 
	 
	 695.000 
	 

	2.5
	Hỗ trợ học sinh 3,4,5 tuổi (Giao phòng GD)
	 7.150.000 
	 9.620.000 
	 9.620.000 
	 9.620.000 
	 
	 

	2.6
	Chi khác sự nghiệp giáo dục
	 
	 510.000 
	 510.000 
	 510.000 
	 
	 

	3
	Dự phòng
	 3.150.000 
	 3.550.000 
	 3.550.000 
	 3.550.000 
	 
	 

	III
	Sự nghiệp y tế
	 33.790.000 
	 38.205.000 
	 38.205.000 
	 38.205.000 
	 -   
	113.1%

	1
	Bệnh viện đa khoa huyện
	 8.435.000 
	 -   
	 10.788.502 
	 10.788.502 
	 
	 

	1.1
	Chi thường xuyên
	 7.890.000 
	 -   
	 10.588.502 
	 10.588.502 
	 
	 

	 - 
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí Nghị định số 56, 116; Quyết định số 73/QĐ-TTg; kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên CCTL: 100 triệu)
	 7.890.000 
	 
	 10.588.502 
	 10.588.502 
	 
	 

	1.2
	Chi không thường xuyên
	 545.000 
	 -   
	 200.000 
	 200.000 
	 
	 

	 -
	Kinh phí ban bảo vệ sức khoẻ huyện
	 100.000 
	 
	 100.000 
	 100.000 
	 
	 

	 - 
	Mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn
	 345.000 
	 
	 100.000 
	 100.000 
	 
	 

	2
	Kinh phí Trung tâm y tế 
	 22.034.641 
	 
	 27.416.498 
	 27.416.498 
	 
	 

	2.1
	Chi thường xuyên
	 21.461.341 
	 
	 26.006.798 
	 26.006.798 
	 
	 

	 -
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương theo Nghị định 66 của Chính phủ; kinh phí Nghị định số 56, 116; kinh phí phụ cấp đặc thù theo QĐ số 73/QĐ-TTg)
	 3.785.473 
	 
	 4.447.928 
	 4.447.928 
	 
	 

	 -
	Kinh phí Y tế bản
	 3.256.142 
	 3.468.000 
	 3.835.020 
	 3.835.020 
	 
	 

	 -
	Kinh phí Y tế xã: Lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp
	 14.419.726 
	 
	 17.148.850 
	 17.148.850 
	 
	 

	 -
	Kinh phí chi thường xuyên theo Thông tư 119/2002/TTLT-BTC-BYT
	 
	 575.000 
	 575.000 
	 575.000 
	 
	 

	2.2
	Chi không thường xuyên
	 573.300 
	 803.000 
	 1.137.000 
	 1.137.000 
	 
	 

	 -
	Kinh phí phụ cấp y tế bản, túi thuốc y tế bản ĐBKK,
	 353.000 
	 353.000 
	 487.000 
	 487.000 
	 
	 

	 -
	Mua sắm trang thiết bị y tế
	 220.300 
	 650.000 
	 650.000 
	 650.000 
	 
	 

	2.3
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 6.700 
	 6.700 
	 
	 

	2.4
	Chi khác sự nghiệp y tế
	 
	 
	 266.000 
	 266.000 
	 
	 

	IV
	Sự nghiệp văn hóa và Thể thao
	 2.475.000 
	 2.550.000 
	 2.550.000 
	 2.550.000 
	 -   
	103.0%

	1
	Phòng Văn hoá và Thông tin
	 1.476.000 
	 
	 1.340.000 
	 1.340.000 
	 -   
	 

	1.1
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động
	 
	 
	 310.000 
	 310.000 
	 
	 

	1.2
	KP  cuộc vận động TDĐKXDĐS dân cư cấp huyện 
	 
	 100.000 
	 100.000 
	 100.000 
	 -   
	 

	1.3
	Thiết chế văn hoá BĐBKK 
	 
	 900.000 
	 900.000 
	 900.000 
	 
	 

	1.4
	KP Chi hội Văn học nghệ thuật
	 
	 
	 30.000 
	 30.000 
	 
	 

	2
	Trung tâm văn hoá thể thao 
	 999.000 
	 
	 1.210.000 
	 1.210.000 
	 -   
	 

	2.1
	Chi thường xuyên
	 
	 
	 1.010.000 
	 1.010.000 
	 -   
	 

	 -
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động
	 
	 
	 1.003.000 
	 1.003.000 
	 -   
	 

	 -
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 7.000 
	 7.000 
	 
	 

	2.2
	Chi không thường xuyên
	 
	 
	 200.000 
	 200.000 
	 -   
	 

	 -
	Kinh phí tuyên truyền và các hoạt động khác 
	 
	 200.000 
	 200.000 
	 200.000 
	 
	 

	V
	Sự nghiệp Đài truyền thanh truyền hình
	 1.540.000 
	 1.755.000 
	 1.755.000 
	 1.755.000 
	 -   
	114.0%

	1
	Đài truyền thanh truyền hình
	 
	 
	 1.695.000 
	 1.695.000 
	 -   
	 

	1.1
	Chi thường xuyên
	 
	 
	 1.445.000 
	 1.445.000 
	 -   
	 


	 -
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động 
	 
	 
	 1.435.000 
	 1.435.000 
	 
	 

	 -
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 10.000 
	 10.000 
	 
	 

	1.2
	Chi không thường xuyên
	 
	 
	 250.000 
	 250.000 
	 -   
	 

	 -
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản
	 
	 
	 250.000 
	 250.000 
	 
	 

	2
	Văn phòng HĐND và UBND (KP hoạt động ban biên tập trang thông tin điện tử)
	 
	 
	 60.000 
	 60.000 
	 
	 

	VI
	Chi đảm bảo xã hội
	32.030.000
	33.290.000
	 33.290.000 
	 12.630.200 
	 20.659.800 
	103.9%

	1
	 Trung tâm GD lao động huyện
	1.765.000
	2.050.000
	 2.050.000 
	 2.050.000 
	 -   
	 

	 -
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (bao gồm kinh phí cải cách tiền lương)
	 
	 
	 2.050.000 
	2.050.000
	 
	 

	2
	Hưu xã
	7.028.000
	7.705.000
	 7.705.000 
	 
	7.705.000
	 

	3
	Kinh phí  phòng chống ma tuý
	2.100.000
	2.100.000
	 2.100.000 
	 2.027.000 
	 73.000 
	 

	3.1
	 Trung tâm GD lao động huyện
	 
	 
	 1.300.000 
	1.300.000
	 
	 

	3.2
	Kinh phí ma túy xã
	 
	 
	 73.000 
	 
	73.000
	 

	3.3
	Chưa giao chi tiết
	 
	 
	 727.000 
	727.000
	 
	 

	4
	Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý.
	2.625.000
	2.625.000
	 2.625.000 
	 
	2.625.000
	 

	5
	Kinh phí thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	9.300.000
	9.300.000
	 9.300.000 
	 
	9.300.000
	 

	6
	Kinh phí  thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg
	540.000
	540.000
	 540.000 
	 
	540.000
	 

	7
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	5.650.000
	5.650.000
	 5.650.000 
	5.650.000
	 
	 

	8
	Kinh phí Đảm bảo xã hội khác
	1.155.000
	1.453.000
	 1.453.000 
	 1.453.000 
	 -   
	 

	8.1
	Phòng Lao động Thương binh và xã hội
	 
	 
	 1.000.000 
	1.000.000
	 
	 

	8.2
	Chưa giao chi tiết
	 
	 
	 453.000 
	453.000
	 
	 

	9
	Kinh phí Quà tết nguyên đán
	335.000
	335.000
	 335.000 
	335.000
	 
	 

	10
	Kinh phí Người có uy tín
	522.000
	522.000
	 522.000 
	 105.200 
	 416.800 
	 

	10.1
	Phòng Dân tộc
	 
	 
	 105.200 
	105.200
	 
	 

	10.2
	Các xã, thị trấn
	 
	 
	 416.800 
	 
	416.800
	 

	11
	Kinh phí thăm hỏi, tăng quà người cao tuổi theo Thông tư 21/TT-BTC
	850.000
	850.000
	 850.000 
	850.000
	 
	 

	12
	Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày  27/7
	160.000
	160.000
	 160.000 
	160.000
	 
	 

	VII
	Chi Đảng, đoàn thể, quản lý hành chính
	105.471.000
	126.846.000
	126.846.000
	24.791.000
	102.055.000
	120.3%

	1
	Văn phòng Huyện uỷ
	 6.845.000 
	 7.355.000 
	 7.355.000 
	 7.355.000 
	 -   
	 

	1.1
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (Đã bao gồm kinh phí phụ cấp dân quân tự vệ 6,624 triệu)
	 
	 
	 5.075.700 
	 5.075.700 
	 -   
	 

	1.2
	KP học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	 
	 100.000 
	 100.000 
	 100.000 
	 
	 

	1.3
	Kinh phí chi đặc thù, các nhiệm vụ phát sinh của cấp uỷ, chế độ chi công tác đảng theo QĐ số 434-QĐ-TU, kinh phí cán bộ cơ sở lên học việc..
	 
	 
	 1.316.220 
	 1.316.220 
	 
	 

	1.4
	Kinh phí Ban Quy chế Dân chủ, Ban cải cách tư pháp, Ban Chỉ đạo tôn giao tín ngưỡng
	 
	 
	 50.000 
	 50.000 
	 
	 

	1.5
	Kinh phí phụ cấp cấp uỷ viên theo QĐ số 169
	 
	 
	 298.080 
	 298.080 
	 
	 

	1.6
	Kinh phí hoạt động Ban bảo vệ sức khoẻ
	 
	 
	 100.000 
	 100.000 
	 
	 

	1.7
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản
	 
	 
	 150.000 
	 150.000 
	 
	 

	1.8
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 35.000 
	 35.000 
	 
	 

	1.9
	KP Ban Chỉ đạo di dân tái định cư
	 
	 
	 30.000 
	 30.000 
	 
	 

	1.10
	Dự phòng ngân sách Đảng
	 
	 
	 200.000 
	 200.000 
	 
	 

	2
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện
	 927.000 
	 
	 753.500 
	 753.500 
	 -   
	 

	2.1
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (bao gồm kinh phí cải cách tiền lương)
	 
	 
	 617.500 
	 617.500 
	 
	 

	2.2
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 
	 
	 25.000 
	 25.000 
	 
	 

	2.3
	Kinh phí Ban giám sát đầu tư cộng đồng; Ban Chỉ đạo TDĐK….
	 
	 100.000 
	 100.000 
	 100.000 
	 
	 

	2.4
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 11.000 
	 11.000 
	 
	 

	3
	Hội người cao tuổi
	 
	 
	 154.000 
	 154.000 
	 -   
	 

	3.1
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (bao gồm kinh phí cải cách tiền lương )
	 
	 
	 134.000 
	 134.000 
	 
	 

	3.2
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 
	 
	 20.000 
	 20.000 
	 
	 

	4
	Hội Nông dân huyện
	 624.000 
	 
	 699.000 
	 699.000 
	 -   
	 

	4.1
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (bao gồm kinh phí cải cách tiền lương )
	 
	 
	 624.000 
	 624.000 
	 
	 

	4.2
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 
	 
	 25.000 
	 25.000 
	 
	 

	4.3
	Kinh phí Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61
	 
	 
	 40.000 
	 40.000 
	 
	 

	4.4
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 10.000 
	 10.000 
	 
	 

	5
	Hội phụ nữ huyện
	 690.000 
	 
	 750.000 
	 750.000 
	 -   
	 

	5.1
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (bao gồm kinh phí cải cách tiền lương )
	 
	 
	 714.000 
	 714.000 
	 
	 

	5.2
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 
	 
	 25.000 
	 25.000 
	 
	 

	5.3
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 11.000 
	 11.000 
	 
	 

	6
	Đoàn thanh niên CSHCM huyện
	 773.000 
	 
	 713.000 
	 713.000 
	 -   
	 

	6.1
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (bao gồm kinh phí cải cách tiền lương )
	 
	 
	 636.000 
	 636.000 
	 
	 

	6.2
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 
	 
	 25.000 
	 25.000 
	 
	 

	6.3
	Kinh phí hoạt động Hội liên hiệp thanh niên, Hội đồng đội
	 
	 
	 40.000 
	 40.000 
	 
	 

	6.4
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 12.000 
	 12.000 
	 
	 

	7
	Hội Cựu thanh niên xung phong
	 
	 
	 154.000 
	 154.000 
	 -   
	 

	7.1
	Chi tiền thù lao và chi hoạt động
	 
	 
	 134.000 
	 134.000 
	 
	 

	7.2
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 
	 
	 20.000 
	 20.000 
	 
	 

	8
	Hội Cựu chiến binh huyện
	 396.000 
	 
	 442.500 
	 442.500 
	 -   
	 

	8.1
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (bao gồm kinh phí cải cách tiền lương)
	 
	 
	 406.500 
	 406.500 
	 
	 

	8.2
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 
	 
	 25.000 
	 25.000 
	 
	 

	8.3
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 11.000 
	 11.000 
	 
	 

	9
	Chi khác khối đoàn thể
	 
	 
	 299.000 
	 299.000 
	 
	 

	10
	Văn phòng HĐND và UBND huyện
	 3.977.000 
	 
	 4.445.000 
	 4.445.000 
	 -   
	 

	10.1
	Lương, phụ cấp lương, hợp đồng theo NĐ số 68 và các khoản chi hoạt động
	 
	 
	 2.661.000 
	 2.661.000 
	 
	 

	10.2
	Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	 202.000 
	 221.000 
	 221.000 
	 221.000 
	 
	 

	10.3
	Hoạt động của HĐND
	 510.000 
	 610.000 
	 610.000 
	 610.000 
	 
	 

	10.4
	Hoạt động của Thường trực UBND; Kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết của HĐND tỉnh
	 560.000 
	 
	 600.000 
	 600.000 
	 
	 

	10.5
	Ban Chỉ đạo di dân tái định cư
	 
	 210.000 
	 210.000 
	 210.000 
	 
	 

	10.6
	Kinh phí hội chữ thập đỏ
	 
	 
	 50.000 
	 50.000 
	 
	 

	10.7
	Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính
	 
	 
	 14.000 
	 14.000 
	 
	 

	10.8
	Phụ cấp, làm thêm giờ cán bộ một cửa
	 
	 
	 27.000 
	 27.000 
	 
	 

	10.9
	Kinh phí tiếp dân, xử lý đơn thư
	 
	 
	 12.000 
	 12.000 
	 
	 

	10.10
	Kinh phí Ban Chỉ đạo ISO
	 
	 
	 30.000 
	 30.000 
	 
	 

	10.11
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 10.000 
	 10.000 
	 
	 

	11
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	 1.028.000 
	 
	 1.094.000 
	 1.094.000 
	 -   
	 

	11.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động
	 
	 
	 779.000 
	 779.000 
	 
	 

	11.2
	Công tác cấp phát đổi thẻ bảo hiểm
	 
	 
	 10.000 
	 10.000 
	 
	 

	11.3
	Kinh phí Ban Chỉ đạo 50
	 
	 100.000 
	 100.000 
	 100.000 
	 
	 

	11.4
	Kinh phí in ấn phát hành văn bản cho toàn huyện và thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP
	 
	 
	 60.000 
	 60.000 
	 
	 

	11.5
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 10.000 
	 10.000 
	 
	 

	11.6
	 Kinh phí Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; bình đẳng giới
	 
	 
	 60.000 
	 60.000 
	 
	 

	11.7
	Kinh phí chi phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn lao động
	 
	 
	 25.000 
	 25.000 
	 
	 

	11.8
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 
	 
	 20.000 
	 20.000 
	 
	 

	11.9
	Kinh phí hội nghị giao ban ngành
	 
	 
	 30.000 
	 30.000 
	 
	 

	12
	Thanh tra huyện
	 770.000 
	 
	 826.320 
	 826.320 
	 -   
	 

	12.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động
	 
	 
	 754.000 
	 754.000 
	 
	 

	12.2
	Trang phục thanh tra
	 
	 
	 30.000 
	 30.000 
	 
	 

	12.3
	Kinh phí tiếp dân, xử lý đơn thư
	 
	 
	 4.320 
	 4.320 
	 
	 

	12.4
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 8.000 
	 8.000 
	 
	 

	12.5
	Kinh phí hội nghị giao ban ngành
	 
	 
	 30.000 
	 30.000 
	 
	 

	13
	Phòng Tư pháp 
	 565.000 
	 
	 556.000 
	 556.000 
	 -   
	 

	13.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động
	 
	 
	 481.000 
	 481.000 
	 
	 

	13.2
	Kinh phí mua sổ sách, mẫu biểu hộ tịch cho cơ sở
	 
	 
	 25.000 
	 25.000 
	 
	 

	13.3
	Kinh phí  kiểm tra văn bản HĐND, UBND
	 
	 
	 20.000 
	 20.000 
	 
	 

	13.4
	Kinh phí hội nghị giao ban ngành
	 
	 
	 30.000 
	 30.000 
	 
	 

	14
	Phòng Tài nguyên - Môi trường
	 850.000 
	 
	 800.000 
	 800.000 
	 -   
	 

	14.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động
	 
	 
	 761.000 
	 761.000 
	 
	 

	14.2
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 9.000 
	 9.000 
	 
	 

	14.3
	Kinh phí hội nghị giao ban ngành
	 
	 
	 30.000 
	 30.000 
	 
	 

	15
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	 1.291.000 
	 
	 1.282.000 
	 1.282.000 
	 -   
	 

	15.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động
	 
	 
	 1.032.000 
	 1.032.000 
	 
	 

	15.2
	Kinh phí Ban Chỉ đạo xây dựng NTM
	 
	 150.000 
	 150.000 
	 150.000 
	 
	 

	15.3
	Kinh phí hội nghị giao ban ngành, tổng kết các mô hình
	 
	 
	 80.000 
	 80.000 
	 
	 

	15.4
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 
	 
	 20.000 
	 20.000 
	 
	 

	16
	Phòng Nội vụ
	 1.264.000 
	 
	 1.519.700 
	 1.519.700 
	 -   
	 

	16.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động
	 
	 
	 831.700 
	 831.700 
	 
	 

	16.2
	Thi đua khen thưởng
	 
	 
	 500.000 
	 500.000 
	 
	 

	16.3
	Kinh phí in ấn văn bản cho toàn huyện
	 
	 
	 40.000 
	 40.000 
	 
	 

	16.4
	Kinh phí tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68, công chức xã
	 
	 
	 50.000 
	 50.000 
	 
	 

	16.5
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 8.000 
	 8.000 
	 
	 

	16.6
	Kinh phí hội nghị giao ban ngành
	 
	 
	 30.000 
	 30.000 
	 
	 

	16.7
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 
	 
	 20.000 
	 20.000 
	 
	 

	16.8
	Công tác địa giới hành chính 364
	 
	 
	 40.000 
	 40.000 
	 
	 

	17
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	 1.150.000 
	 
	 971.500 
	 971.500 
	 -   
	 

	17.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động
	 
	 
	 878.500 
	 878.500 
	 
	 

	17.2
	In ấn tài liệu kế hoạch giao dự toán cho các đơn vị, các xã, thị trấn, các văn bản toàn huyện
	 
	 
	 40.000 
	 40.000 
	 
	 

	17.3
	Hội nghị giao ban cho các đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn
	 
	 
	 30.000 
	 30.000 
	 
	 

	17.4
	Kinh phí ứng dụng quản lý tài chính theo chương trình TABMIS (Cước phí, điện, bảo dưỡng máy)
	 
	 
	 15.000 
	 15.000 
	 
	 

	17.5
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 8.000 
	 8.000 
	 
	 

	18
	Phòng Kinh tế và hạ tầng 
	 704.000 
	 
	 681.300 
	 681.300 
	 -   
	 

	18.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động
	 
	 
	 651.300 
	 651.300 
	 
	 

	18.2
	Kinh phí hội nghị giao ban ngành
	 
	 
	 30.000 
	 30.000 
	 
	 

	19
	Phòng Y tế
	 363.000 
	 
	 425.000 
	 425.000 
	 -   
	 

	19.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động
	 
	 
	 360.000 
	 360.000 
	 
	 

	19.2
	Hội nghị tổng kết ngành, tập huấn nghiệp vụ khám tuyển nghĩa vụ quân sự, vệ sinh an toàn thực phẩm
	 
	 
	 50.000 
	 50.000 
	 
	 

	19.3
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 
	 
	 15.000 
	 15.000 
	 
	 

	20
	Phòng Dân tộc
	 350.000 
	 
	 355.000 
	 355.000 
	 -   
	 

	20.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động
	 
	 
	 335.000 
	 335.000 
	 
	 

	20.2
	Kinh phí hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Dân tộc
	 
	 
	 20.000 
	 20.000 
	 
	 

	21
	Trung tâm giáo dục lao động
	 
	 
	 5.500 
	 5.500 
	 -   
	 

	 -
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW
	 
	 
	 5.500 
	 5.500 
	 
	 

	22
	Phòng Văn hoá và Thông tin
	 
	 
	 199.159 
	 199.159 
	 -   
	 

	 -
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động
	 
	 
	 199.159 
	 199.159 
	 
	 

	23
	Chi khác quản lý hành chính 
	 
	 
	 310.521 
	 310.521 
	 
	 

	 -
	Trong đó: kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
	 
	 
	 125.000 
	 125.000 
	 
	 

	24
	Chi thường xuyên cấp xã(có Phụ lục chi tiết)
	 82.649.000 
	 102.055.000 
	 102.055.000 
	 -   
	 102.055.000 
	 

	VIII
	Chi trung tâm bồi dưỡng chính trị 
	 1.850.000 
	 1.990.000 
	 1.990.000 
	 1.990.000 
	 -   
	107.6%

	1
	Lương, phụ cấp lương và các khoản chi hoạt động 
	 
	 
	 483.000 
	 483.000 
	 
	 

	2
	Kinh phí đào tạọ, bồi dưỡng các lớp sơ cấp chính trị, đảng viên mới, đối tượng Đảng, các lớp khác của cấp uỷ ; Kinh phí mở lớp trung cấp lý luận hành chính (khoá 4, gồm 80 học viên); Kinh phí mở lớp bồi dưỡng  giáo dục quốc phòng đối tượng 3, 4 , 5 
	 
	 
	 1.507.000 
	 1.507.000 
	 
	 

	IX
	Chi quốc phòng - an ninh
	 11.380.000 
	 12.145.000 
	 12.145.000 
	 2.216.200 
	 9.928.800 
	106.7%

	1
	Chi quốc phòng
	 
	 
	 6.270.312 
	 1.424.400 
	 4.845.912 
	 

	1.1
	Ban Chỉ huy quân sự huyện (KP tuyển quân, động viên, huấn luyện dân quân tự vệ)
	 
	 
	 1.200.000 
	 1.200.000 
	 
	 

	1.2
	Phụ cấp dân quân tự vệ
	 
	 
	 612.976 
	 12.400 
	 600.576 
	 

	 -
	 Văn phòng HĐND và UBND huyện
	 
	 
	 12.400 
	 12.400 
	 
	 

	 -
	Các xã, thị trấn
	 
	 
	 600.576 
	 
	 600.576 
	 

	1.3
	Kinh phí hoạt động quốc phòng xã, bản, tiểu khu
	 
	 
	 793.850 
	 
	 793.850 
	 

	1.4
	Huấn luyện DQTV
	 
	 
	 2.695.226 
	 12.000 
	 2.683.226 
	 

	 -
	 Văn phòng HĐND và UBND huyện
	 
	 
	 4.000 
	4.000
	 
	 

	 -
	Văn phòng Huyện ủy
	 
	 
	 4.000 
	4.000
	 
	 

	 -
	Trung tâm y tế
	 
	 
	 4.000 
	4.000
	 
	 

	 -
	Các xã, thị trấn
	 
	 
	 2.683.226 
	 
	 2.683.226 
	 

	1.5
	Giáo dục quốc phòng đối tượng 4, 5
	 
	 
	 370.260 
	 
	 370.260 
	 

	1.6
	Kinh phí diễn tập chiến đấu trị an
	 
	 
	 398.000 
	 
	 398.000 
	 

	1.7
	Kinh phí đối ngoại ( Văn phòng HĐND và UBND huyện)
	 
	 
	 200.000 
	 200.000 
	 
	 

	2
	Chi An ninh
	 2.256.000 
	 
	 3.876.044 
	 300.000 
	 3.576.044 
	 

	2.1
	Công an huyện (Kinh phí đảm bảo an ninh trật tự, kinh phí phòng chống tội phạm, kinh phí thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc)
	 
	 
	 300.000 
	 300.000 
	 
	 

	2.2
	Phụ cấp công an viên
	 
	 2.720.000 
	 2.485.104 
	 
	 2.485.104 
	 

	2.3
	Kinh phí hoạt động an ninh xã, bản
	 
	 
	 1.090.940 
	 
	 1.090.940 
	 

	3
	Chi khác An ninh - Quốc phòng
	 
	 
	 1.998.644 
	 491.800 
	 1.506.844 
	 

	X
	Chi khác
	 1.000.000 
	 1.000.000 
	 1.000.000 
	 1.000.000 
	 -   
	100.0%

	1
	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
	 
	 100.000 
	 100.000 
	 100.000 
	 
	 

	2
	Đảm bảo an toàn giao thông (giao Ban an toàn giao thông)
	 100.000 
	 100.000 
	 100.000 
	 100.000 
	 
	 

	3
	Văn phòng đăng ký quyền SDĐ
	 
	 
	 319.000 
	 319.000 
	 -   
	 

	 -
	Lương, phụ cấp lương và các khoản chi hoạt động
	 
	 
	 319.000 
	 319.000 
	 
	 

	4
	Phòng Tài nguyên - Môi trường
	 
	 
	 80.000 
	 80.000 
	 -   
	 

	4.1
	 Chi giải quyết tranh chấp đất đai, danh giới
	 
	 
	 30.000 
	 30.000 
	 
	 

	4.2
	Hội nghị tập huấn quy hoạch đất đai…
	 25.000 
	 
	 30.000 
	 30.000 
	 
	 

	4.3
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 
	 
	 20.000 
	 20.000 
	 
	 

	5
	Trung tâm giáo dục lao động
	 
	 
	 40.000 
	 40.000 
	 -   
	 

	 -
	Mua sắm, sửa chữa tài sản
	 
	 
	 40.000 
	 40.000 
	 
	 

	6
	Văn phòng HĐND - UBND huyện
	 
	 
	 361.000 
	 361.000 
	 -   
	 

	 -
	Mua sắm, sửa chữa tài sản
	 
	 
	 361.000 
	 361.000 
	 
	 

	XI
	Dự phòng ngân sách
	 9.850.000 
	 11.350.000 
	 11.350.000 
	 8.730.000 
	 2.620.000 
	115.2%

	1
	Dự phòng ngân sách huyện
	 7.700.000 
	 8.730.000 
	 8.730.000 
	 8.730.000 
	 
	113.4%

	2
	Dự phòng ngân sách xã
	 2.150.000 
	 2.620.000 
	 2.620.000 
	 
	 2.620.000 
	121.9%

	XII
	Nguồn tăng thu NS chi cải cách tiền lương
	 575.000 
	 
	 675.000 
	 675.000 
	 
	117.4%

	C
	KP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA BẢN, TIỂU KHU
	 3.856.000 
	 3.856.000 
	 3.856.000 
	 -   
	 3.856.000 
	100%

	I
	KP thực hiện cuộc VĐTDĐK XDĐS khu dân cư
	 1.840.000 
	 1.840.000 
	 1.840.000 
	 
	 1.840.000 
	100.0%

	II
	Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	 896.000 
	 896.000 
	 896.000 
	 
	 896.000 
	100%

	III
	Hỗ trợ các HĐ văn hoá nhân ngày đại đoàn kết các dân tộc
	 1.120.000 
	 1.120.000 
	 1.120.000 
	 
	 1.120.000 
	100%

	D
	ĐIỀU TIẾT NS TỈNH
	    1.800.000 
	               -   
	   3.400.000 
	  3.400.000 
	             -   
	           -   

	I
	Thu tiền sử dụng đất
	    1.800.000 
	 
	   2.400.000 
	  2.400.000 
	 
	 

	II
	Thu khác ngân sách
	 
	 
	   1.000.000 
	  1.000.000 
	 
	 


Phụ lục số 02
DỰ TOÁN BỔ SUNG NGÂN SÁCH CHO CÁC XÃ, 

THỊ TRẤN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 56/2013/NQ-HĐND ngày 27/12/2013 của HĐND huyện Thuận Châu)


Đơn vị tính: Nghìn đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán 
tỉnh giao năm 2013
	Dự toán 
tỉnh giao năm 2014
	Dự toán huyện phân bổ năm 2014
	Tỷ lệ năm 2014/2013
	Ghi chú

	
	TỔNG CỘNG
	118.377.500
	140.884.600
	140.884.600
	119%
	

	A
	TỔNG KP PHÂN BỔ CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN
	111.962.500
	134.194.600
	128.253.945
	120%
	

	I
	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	16.775.500
	17.494.800
	15.671.153
	104%
	

	1
	Trợ cấp xã hội thường xuyên
	9.300.000
	9.300.000
	8.215.560
	100%
	

	2
	Hưu xã
	7.027.500
	7.705.000
	6.965.793
	110%
	

	3
	Kinh phí Ban Chỉ đạo 50
	
	73.000
	73.000
	
	

	4
	KP người có uy tín trong đồng bào DT thiểu số
	448.000
	416.800
	416.800
	93%
	

	II
	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	72.000
	970.000
	970.000
	1347%
	

	1
	Cán bộ môi trường hợp đồng
	72.000
	72.000
	72.000
	100%
	

	2
	Kinh phí thu gom rác thải Phổng Lái
	
	218.000
	218.000
	
	

	3
	Sửa chữa CT thuỷ lợi bản Huông, Chiềng Ly
	
	680.000
	680.000
	
	

	III
	QUỐC PHÒNG - AN NINH
	7.388.000
	9.928.800
	8.421.956
	134%
	

	1
	Phụ cấp dân quân tự vệ
	
	
	600.576
	
	

	2
	Kinh phí huấn luyện DQTV
	
	
	2.683.226
	
	

	3
	KP giáo dục quốc phòng cho đối tượng 4 - 5
	
	
	370.260
	
	

	4
	Kinh phí đảm bảo quốc phòng, giao ban xã
	
	
	623.450
	
	

	5
	Kinh phí đảm bảo quốc phòng bản, tiểu khu
	
	
	170.400
	
	

	6
	Kinh phí đảm bảo an ninh trật tự, giao ban xã
	
	
	806.940
	
	

	7
	Kinh phí đảm bảo an ninh trật tự bản, tiểu khu
	
	
	284.000
	
	

	8
	KP luyện tập, diễn tập chiến đấu trị an
	
	
	395.000
	
	

	9
	KP huấn luyện điểm
	
	
	3.000
	
	

	10
	Phụ cấp công an viên bản, tiểu khu
	
	
	2.485.104
	
	

	IV
	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA
	3.856.000
	3.856.000
	3.856.000
	100%
	

	1
	Kinh phí toàn dân đoàn kết khu dân cư
	1.840.000
	1.840.000
	1.704.000
	100%
	

	2
	Kinh phí đội văn nghệ bản
	896.000
	896.000
	1.016.000
	100%
	

	3
	Hỗ trợ HĐVH nhân ngày đại đoàn kết
	1.120.000
	1.120.000
	1.136.000
	100%
	

	V
	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
	695.000
	695.000
	695.000
	100%
	

	1
	Trung tâm học tập cộng đồng
	695.000
	695.000
	695.000
	100%
	

	VI
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	83.176.000
	101.250.000
	98.639.836
	122%
	-

	1
	Cán bộ chuyên trách, công chức xã
	35.300.000
	41.850.000
	42.631.192
	119%
	

	2
	Cán bộ không chuyên trách xã
	5.753.200
	6.301.100
	7.363.980
	110%
	

	2.1
	Cán bộ xã
	
	
	6.528.780
	
	

	2.2
	Cán bộ trực 1 cửa
	
	
	417.600
	
	

	2.3
	Bộ phận tiếp dân
	
	
	417.600
	
	

	3
	Đại biểu HĐND
	2.872.800
	3.146.000
	3.223.734
	110%
	

	4
	Cán bộ bản, tiểu khu
	26.168.000
	35.176.500
	30.925.291
	134%
	

	4.1
	Bí thư chi bộ bản, tiểu khu
	
	
	3.495.954
	
	

	4.2
	Trưởng bản
	
	
	4.531.092
	
	

	4.3
	Bản đội trưởng
	
	
	5.334.528
	
	

	4.4
	Thú y bản
	
	
	2.195.856
	
	

	4.5
	6 Đoàn thể bản
	
	
	13.593.276
	
	

	4.6
	Nhân viên văn hóa truyền thanh các bản thuộc các xã ĐBKK
	
	
	4.485
	
	

	4.7
	Phụ cấp cán bộ bản ĐBKK theo NQ số 370
	1.345.000
	2.018.000
	1.472.460
	
	

	4.8
	KP hỗ trợ các bản ĐBKK theo NQ số 370
	97.000
	390.000
	86.500
	
	

	4.9
	Cán bộ trực truyền thanh các bản ĐBKK
	
	
	211.140
	
	

	5
	Thanh tra nhân dân
	58.000
	58.000
	58.000
	100%
	

	6
	Kinh phí Ban giám sát cộng đồng
	220.000
	220.000
	220.000
	100%
	

	7
	Kinh phí đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 (thay QĐ số 84)
	2.055.245
	2.823.000
	2.823.000
	137%
	

	8
	KP phụ cấp UV theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	2.510.000
	3.042.000
	2.154.180
	121%
	

	9
	KP phụ cấp cấp ủy trực thuộc Đảng bộ xã
	181.000
	662.400
	1.403.460
	366%
	

	10
	Ban Chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết"
	174.000
	174.000
	174.000
	100%
	

	11
	Kinh phí xăng dầu chạy máy nổ
	160.000
	160.000
	160.000
	100%
	

	12
	Các khoản hoạt động của xã
	4.884.755
	5.470.000
	5.470.000
	112%
	

	12.1
	Chi hoạt động xã
	
	
	3.934.936
	
	

	12.2
	Kinh phí hoạt động HĐND
	
	
	1.381.364
	
	

	12.3
	Kinh phí chi hoạt động BQL chợ
	
	
	153.700
	
	

	13
	KP hoạt động chi hội bản ĐBKK theo NQ số 28
	1.217.000
	1.350.000
	1.216.000
	111%
	

	14
	KP tuyên truyền phổ biến GDPL và tủ sách PL
	87.000
	87.000
	87.000
	100%
	

	15
	Kinh phí Ban Chỉ đạo 50
	305.000
	305.000
	305.000
	100%
	

	16
	Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	350.000
	350.000
	350.000
	100%
	

	17
	KP mua sắm, sửa chữa tài sản CĐ cho các xã, thị trấn
	880.000
	75.000
	75.000
	9%
	

	B
	TỔNG CÁC KHOẢN CHƯA PHÂN BỔ CHI TIẾT
	6.415.000
	6.690.000
	12.630.655
	
	

	I
	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	
	100.000
	100.000
	
	

	1
	Chi Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ rừng
	
	100.000
	100.000
	
	

	II
	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	3.165.000
	3.165.000
	4.988.647
	
	

	1
	Hưu xã
	
	
	739.207
	
	

	2
	Trợ cấp xã hội thường xuyên
	
	
	1.084.440
	
	

	3
	Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt chuẩn về ma tuý
	2.625.000
	2.625.000
	2.625.000
	100%
	

	4
	Kinh phí thực hiện QĐ số 289/QĐ-TTg
	540.000
	540.000
	540.000
	100%
	

	III
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	1.100.000
	805.000
	3.415.164
	
	

	1
	Cán bộ bản, tiểu khu
	
	
	2.329.404
	
	

	2
	KP phụ cấp UV theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	
	
	146.760
	
	

	3
	KP hoạt động chi hội bản ĐBKK theo NQ số 28
	
	
	134.000
	
	

	4
	Kinh phí Sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND các xã
	
	805.000
	805.000
	
	

	5
	Tiết kiệm 10%
	1.100.000
	
	
	
	

	IV
	CHI AN NINH -QUỐC PHÒNG
	
	
	1.506.844
	
	

	V
	DỰ PHÒNG
	2.150.000
	2.620.000
	2.620.000
	122%
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